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MÔN NGỮ VĂN 7


A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Cách đọc hiểu các văn bản truyện và tiểu thuyết
2. Cách đọc hiểu các văn bản thơ 4 chữ, 5 chữ
II. Phần tiếng Việt:
1. Từ loại: từ địa phương
2. Biện pháp tu từ
III. Tập làm văn:
1. Viết bài văn kể về một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
2. Viết đoạn văn nêu cảm nhận về bài thơ 4 chữ, 5 chữ 
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Đọc hiểu
- Trắc nghiệm
- Xác định từ địa phương
- Xác định biện pháp tu từ
Dạng 2. Viết
- Viết kể về một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
- Viết bài văn biểu cảm về một sự việc hoặc nhân vật mà em có ấn tượng trong văn bản mà em đã được học trong chương trình Ngữ Văn kì I lớp 7. 
C. BÀI TẬP
DẠNG 1: ĐỌC HIỂU
Đề 1: 
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bài thơ và trả lời câu hỏi:
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?

	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…



		(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,NXB Văn hóa dân tộc) 

Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do.	B. Thơ lục bát.		C. Thơ bốn chữ.	D. Thơ năm chữ.
Câu 2. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?
A. Quả chín.	B. Mắt cá.			C. Quả bóng.	D. Cánh rừng xa.
Câu 3.  Khổ thơ thứ 3 được gieo vần gì? 
A.Gieo vần lưng.						B.Gieo vần chân.
C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.			D. Gieo vần linh hoạt.
Câu 4. Em hiểu từ “lửng lơ” trong câu thơ: Lửng lơ treo trước nhà có nghĩa là gì ?
A. Ở trạng thái nửa vời, không xác định rõ.
B. Chuyển động nhẹ lưng chừng, không bám vào đâu.
C. Nửa chừng, không tới, không lui.
D. Chần chừ, không dứt khoát, không dám hành động.
Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết tác giả liên tưởng tới ai ?
A. Bà nội.		B. Người mẹ.		C. Cô giáo.			D. Trẻ thơ.
Câu 6. Câu thơ “Trăng bay như quả bóng” có ý nghĩa gì ?
A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.
B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.
C. Làm cho hình ảnh thơ sinh động, gần gũi, gợi hình, gợi cảm.
D. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.
Câu 7. Điệp ngữ “Trăng ơi… từ đâu đến?” có tác dụng gì ?
A. Nhấn mạnh câu hỏi của nhân vật trữ tình với vầng trăng.
B. Nhấn mạnh hình ảnh trăng xuất hiện suốt đêm mà nhà thơ không biết từ đâu.
C. Nhấn mạnh nỗi băn khoăn của nhân vật trữ tình về hình ảnh trăng.
D. Nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật trữ tình trước hình ảnh trăng.
Câu 8. Ý nghĩa của bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì ?
A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.	
B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.
C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.
D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.
Câu 9. Khái quát nội dung chính của khổ thơ cuối ?
Trăng ở mọi miền, sáng soi đất nước, quê hương tươi đẹp của bạn nhỏ, từ đó, nói lên tình yêu quê hương đất nước tha thiết của bạn nhỏ (tác giả) với nhiều điều còn bỡ ngỡ về thế giới xung quanh.
Câu 10. Em hãy nêu tình cảm của em với vầng trăng quê hương mình (từ 8-10 dòng)
HS nêu được tình cảm của mình: tình yêu, tự hào, biết ơn


Đề 2:
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Tháng Ba 
Hoàng Vân
	Tháng ba mùa giáp hạt
Đến rong rêu cũng gầy
Mẹ bưng rá vay gạo
Cha héo hắt đường cày
 
Áo nâu may dịp tết
Bây giờ mực tím dây
Bần dưới sống ăn đỡ
Khoai mậm non cả ngày
	Tháng ba mưa dầm đất
Rét Nàng Bân tím trời
Kéo cảnh vun lửa đốt
Trẻ và trâu cùng cười
 
Tháng ba, tháng ba ơi!
Mùa xa… ngày thơ dại
Lúa lên xanh ngoài bãi
Sữa ướp đòng sinh đôi


(http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/po/c58/n29951/
Trang-tho-Thieu-nhi-02-2021.html)
Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể loại nào?
A. Bốn chữ		B. Năm chữ		C. Tự do		D. Tứ tuyệt
Câu 2. Xác định nội dung chính của bài thơ trên và dấu hiệu nhận biết
A. Người mẹ, vì có hình ảnh Mẹ bưng rá vay gạo
B. Tình yêu quê hương, vì có hình ảnh lúa lên xanh ngoài bãi
C. Ký ức tuổi thơ đói nghèo, vì rất nhiều hình ảnh gợi cuộc sống thiếu đói trong mùa giáp hạt
D. Cuộc sống đói nghèo, vì phỉa ăn bần, ăn khoai mậm
Câu 3. Xác định ngắt nhịp (chính) của bài thơ?
A. Nhịp 3/2 và 2/3				B. Nhịp 1/4 và 4/1
C. Nhịp thơ linh hoạt			D. Khó xác định
Câu 4. Vì sao tháng ba mùa giáp hạt lại khốn khó?
A. Khi giao mùa (giữa xuân và hạ)		
B. Mùa xuân đi chơi không làm
C. Thời kỳ đói khổ nhất trong năm	
D. Khi lúa mùa cũ ăn hết, lúa mới chưa thu hoạch nên đói khổ
Câu 5. Xác định nội dung của khổ thơ thứ nhất?
A. Cảnh vật ảm đạm trong tháng ba	B. Mẹ đi vay gạo nấu cơm
C. Cha cày đồng mệt mỏi			D. Cuộc sống khốn khó mùa giáp hạt
Câu 6. Tuổi thơ hồn nhiên trong đói nghèo thể hiện rõ ở khổ thơ nào, dòng thơ nào?
A. Khổ 1, dòng thơ: Đến rong rêu cũng gầy
B. Khổ 2, dòng thơ: Bây giờ mực tím dây
C. Khổ 3, dòng thơ: Trẻ và trâu cùng cười
D. Khổ 4, dòng thơ: Lúa lên xanh ngoài bãi
Câu 7. Những câu thơ nào thể hiện rõ nhất nỗi buồn của đất trời trong tháng ba mùa giáp hạt?
A. Tháng ba mưa dầm đất/ Rét Nàng Bân tím trời
B. Tháng ba, tháng ba ơi! Mùa xa… ngày thơ dại!
C. Mẹ bưng rá vay gạo/ Cha héo hắt đường cày
D. Bần dưới sông ăn đỡ/ Khoai mậm non cả ngày
Câu 8. Niềm hy vọng vào vụ mùa bội thu được thể hiện ở chi tiết, hình ảnh nào?
A. Tháng ba, tháng ba ơi!			B. Lúa lên xanh; Sữa ướp đòng sinh đôi
C. Kéo cành vun lửa đốt			D. Áo nâu may dịp tết
Câu 9. Những bạn trẻ trong bài thơ đã sống như thế nào trong tháng ba, mùa giáp hạt?
Các bạn trẻ: ăn trái bần, khoai mậm trong mùa giáp hạt; kéo cành vun lửa đốt, đưa trâu đi ăn giúp bố mẹ, đùa vui… => làm việc, sống lạc quan
Câu 10. Xác định BPTT trong khổ thơ cuối và nêu tác dụng
- Sự tương phản ở khổ 1 và khổ 4: đói nghèo >< niềm tin
+ Khổ 1: gợi hiện thực đói nghèo, vất vả vào mùa giáp hạt. Cả con người và cảnh vật đều gần tàn tạ, héo úa (rong rêu cũng gầy; mẹ bưng rá vay gạo, bố héo hắt…)
+ Khổ 4: khát vọng, niềm tin vào ngày mai (hình ảnh lúa lên xanh, ướp đòng…)
Xem thêm tại: 
- Điệp ngữ: Tháng ba, liệt kê: hình ảnh lúa, sữa đòng
+  Nhấn mạnh thời gian mùa giáp hạt trong năm -> Khát vọng, niềm tin vào ngày mai

Đề 3:
NGỤ NGÔN CỦA MỖI NGÀY – Đỗ Trung Quân
	Ngồi cùng trang giấy nhỏ
Tôi đi học mỗi ngày

Tôi học cây xương rồng
Trời xanh cùng nắng, bão
Tôi học trong nụ hồng
Màu hoa chừng rỏ máu

Tôi học lời ngọn gió
Chẳng bao giờ vu vơ
Tôi học lời của biển
Đừng hạn hẹp bến bờ.
	Tôi học lời con trẻ
Về thế giới sạch trong
Tôi học lời già cả
Về cuộc sống vô cùng

Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời răn dạy đời mình.


http:www.thivien.net

Câu 1: Dòng nào nói đúng về đặc điểm hình thức chính của bài thơ?
A. Thơ năm chữ, có 5 khổ; khổ mở đầu chỉ có 2 dòng; gieo vần chân.
B. Thơ năm chữ, có 5 khổ; khổ mở đầu chỉ có 2 dòng; gieo vần cách.
C. Thơ năm chữ, không chia khổ; gieo vần cách.
D. Thơ tự do có 5 khổ; khổ mở đầu chỉ có 2 dòng; gieo vần cách.
Câu 2: Bài thơ viết về:
A. Tình yêu thiên nhiên			B. Quê hương
C. Suy ngẫm về việc học		D. Giá trị của truyện ngụ ngôn
Câu 3: Cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong bài thơ? Chúng có tác dụng gì
A. Tôi học. Làm nổi bật chủ đề bài thơ, nhấn mạnh, mở rộng việc học ở đời
B. Tôi học. Làm nổi bật mục đích của việc học.
C. Tôi học. Nhấn mạnh việc làm chính của nhân vật trữ tình.
D. Tôi học. Khẳng định việc học ở đời là cần thiết.
Câu 4: Ngắt nhịp phổ biến trong bài thơ là:
A. 2/3.	B. 2/3; 3/2.		C. 1/4; 2/2.		D. Ngắt nhịp linh hoạt.
Câu 5: Bài thơ sử dụng những phương thức biểu đạt nào?
A. Biểu cảm, tự sự.			B. Tự sự, miêu tả.
C. Nghị luận, biểu cảm.			D. Biểu cảm.
Câu 6: Nhân vật trữ tình học ở những đâu?
A. Trang giấy.				B. Nhà trường, sách vở, các sự vật ở đời.
C. Học ở thiên nhiên.			D. Học ở đời.
Câu 7: Xác định các hình ảnh thơ trong khổ thơ sau:
Tôi học cây xương rồng
Trời xanh cùng nắng bão
Tôi học trong nụ hồng
Màu hoa chừng rỏ máu
A. Tôi học, cây xương rồng, trời xanh, nụ hồng.
B. Rỏ máu, cây xương rồng, trời xanh, nụ hồng.
C. Cây xương rồng, trời xanh, nụ hồng.
D. Màu hoa, cây xương rồng, trời xanh, nụ hồng.
Câu 8. Hình ảnh cây xương rồng và nắng bão đã gợi ra điều gì?
A. Gợi ra sự cứng cỏi trước không gian thanh bình của trời xanh.
B. Gợi bầu trời đầy giông bão.
C. Gợi ra sự cứng cỏi trước khắc nghiệt của cuộc đời.
D. Gợi ra cuộc đời đầy nghiệt ngã thử thách.
Câu 9: Bài thơ “Ngụ ngôn của mỗi ngày” – Đỗ Trung Quân đem đến cho em những nhận thức nào? Nhận thức nào có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao 
Xác định những nhận thức của bản thân từ từng khổ thơ, toàn bài thơ (tùy theo năng lực của từng HS, nhưng nhận thức đó phải có cơ sở từ việc đọc hiểu bài thơ, tránh suy luận vô căn cứ)
- Nhận thức có ý nghĩa nhất có thể được xác định bởi 2 tiêu chí khác nhau
+ Điều mình đã biết, nay nhờ bài thơ mà hiểu sâu sắc hơn về điều đó
+ Điều chưa biết, nay nhờ bài thơ mới nhận biết
- Tác dụng của nhận thức đó đối với bản thân (điều chỉnh quan điểm, hành động…)
Câu 10: Em có đồng ý với nhận định: “Việc học không chỉ là học tập trên trường lớp, trong sách vở mà còn là hành trình mỗi người tự trải nghiệm và khám phá từ cuộc sống” không? Vì sao?
- Đọc kĩ để hiểu nhận định, từ đó xác định thái độ của bản thân (đồng tình/không)
- Nói rõ ít nhất 2 lý do không/có đồng tình

DẠNG 2: VIẾT
Em hãy viết bài văn kể lại một sự kiện, nhân vật có thật trong lịch sử.

1.Mở bài: 
- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.
2. Thân bài:
a, Gợi lại bối cảnh( thời gian,không gian)  xảy ra câu chuyện và sự kiện liên quan đến nhân vật được nhắc tới.
b, Kể lại nội dung, diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử ( Bắt đầu- Diễn biến - Kết thúc)
- Sử dụng một số bằng chứng, tư liệu tham khảo ở sách, báo đài kết hợp kể chuyện,miêu tả.
c, Vai trò,ý nghĩa rút ra từ sự việc đối với đời sống về sự kiện lịch sử huặc nhân vật. 
3. Kết bài
- Khẳng định ý nghĩa huặc đưa ra cảm nhận bản thân về sự việc huặc nhân vật lịch sử.
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